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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B - TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà Ngu  n Th  Ho ng  h  ng  

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Văn Chánh – Cán bộ h u trí. 

                                       2. Bà Thiều Th   hi Loan – Cán bộ h u trí. 

  - Thư ký phiên tòa:  ng Ngu  n Hoàng Linh – Th     T a án 

nh n d n th nh phố Bi n H a. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Duy Bình – Kiểm sát vi n. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố B, 

tỉnh Đồng Nai xét xử s  thẩm công khai vụ án hình sự thụ l  số 

233/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 5 năm 2022 theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra 

xét xử số 312/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2022 đối với các b  

cáo:  

1. Họ và tên: Nguyễn Văn T; Giới tính: Nam; T n gọi  hác: Không; 

Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1996, tại Vĩnh  húc; N i c  trú: 916, ấp Q, xã Q, 

hu ện T, tỉnh Đồng Nai; Q t ch: Việt Nam;  D n tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Họ và tên cha: Ngu  n Văn 

Tuệ, sinh năm 1968 (c n sống); Họ và t n mẹ: L  Th  H, sinh năm 1974 (còn 

sống); B  cáo l  con thứ 02 trong gia đình có 04 ch  em; B  cáo có vợ tên 

Ngu  n Th  M, sinh năm 1997 v  có 02 ng ời con (con lớn nhất sinh năm 

2018 v  con nhỏ sinh năm 2020); Tiền án, tiền sự: Không; B  cáo b  áp dụng 

biện pháp ngăn chặn cấm đi  hỏi n i c  trú. (Ng   29/6/2022, b  cáo b  T a 

án nh n d n hu ện Nh n Trạch xử phạt 01 năm tù giam về tội “Buôn bán 

h ng cấm” theo bản án Hình sự s  thẩm số 114/2022/HS-ST, bản án ch a có 

hiệu lực pháp luật n n b  cáo ch a thi h nh). Hiện b  cáo đang tại ngoại. (B  

cáo có mặt). 

2. Họ và tên: Nguyễn Anh Q; Giới tính: Nam; T n gọi  hác: Không; 

Sinh ngày: 07 tháng 9 năm 1999, tại Phú Yên; N i c  trú: 486E/2,  hu phố 8, 

ph ờng T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; N i đăng    hộ  hẩu thừng trú: số 

17B/11, th nh phố T, tỉnh  hú Y n; Q t ch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; Tôn 

giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Công nh n; Họ và tên 

cha: Ngu  n T, sinh năm 1968 (c n sống); Họ và tên mẹ: Trần Th  H, sinh 
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năm 1973 (c n sống); B  cáo l  con thứ hai trong gia đình có 03 anh em, và 

ch a có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; B  cáo b  giam giữ từ ng   17 

tháng 12 năm 2021 đến ng   23 tháng 02 năm 2022 đ ợc tha  thế biện pháp 

ngăn chặn bằng biện pháp bảo lĩnh. Hiện b  cáo đang tại ngoại. (B  cáo có 

mặt). 

3. Họ và tên: Trịnh Gia T; Giới tính: Nam; T n gọi  hác: Không; 

Sinh ngày: 06 tháng 4 năm 1998, tại th nh phố Hồ Chí Minh; Hộ  hẩu 

th ờng trú: 469B/2,  hu phố 8, ph ờng T, th nh phố B, tỉnh Đồng Nai; N i c  

trú: số 486E/2,  hu phố 8, ph ờng T, th nh phố B, tỉnh Đồng Nai; Q t ch: Việt 

Nam; D n tộc: Hoa; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề 

nghiệp: Kinh doanh; Họ v  t n cha: Tr nh H, sinh năm 1964 (c n sống); Họ 

và t n mẹ: Ngu  n H, sinh năm 1971 (c n sống); B  cáo l  con lớn nhất trong 

gia đình có 02 anh em v  ch a có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không; B  cáo b  

giam giữ từ ng   17 tháng 12 năm 2021 đến ng   26 tháng 12 năm 2021 

đ ợc tha  thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp cấm đi  hỏi n i c  trú. 

Hiện b  cáo đang tại ngoại. (B  cáo có mặt). 

* Ngƣời bào chữa của bị cáo T: Luật s  Võ Tấn L – Văn ph ng Luật 

s  H – Đo n Luật s  tỉnh Đồng Nai. (Có mặt) 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: B  L  Th  H, sinh năm: 

1974. 

N i ở hiện na : Số 99, ấp T, xã B, hu ện T, tỉnh Đồng Nai. (Có đ n 

xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i liệu có trong hồ s  vụ án v  di n biến tại phi n t a, nội 

dung vụ án đ ợc tóm tắt nh  sau: 

Về h nh vi phạm tội của các b  cáo: Nguy n Văn T và Nguy n Anh Q 

l  ng ời làm thuê cho Tr nh Gia T. Q đ ợc T cho ở tại nhà của T đ a chỉ số 

486/E2, khu phố 8, ph ờng T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Vào ngày 15 tháng 

12 năm 2021, T lên mạng xã hội tìm hiểu tài khoản faceboo  có t n l  “ háo 

hoa toàn Q giá rẻ” thì thấ  d ới phần bình luận có tài khoản facebook là 

“Trần Công Minh” hỏi mua pháo nổ nên T nả  sinh   đ nh đặt mua pháo nổ 

trên mạng để bán lại cho ng ời này kiếm lời. Thực hiện   đ nh trên, T dùng 

tài khoản facebook của T t n “Ngu  n T” trao đổi về việc mua bán pháo nổ 

thì đ ợc ng ời đ n ông có t i  hoản “Trần Công Minh” n u tr n, đặt mua của 

T số l ợng 20 hộp pháo nổ với giá 1.150.000 đồng (Một triệu, một trăm năm 

m  i nghìn đồng)/01 hộp, T đồng  . Sau đó, cùng ng   T sử dụng mạng xã 

hội Faceboo  đặt mua 20 hộp pháo nổ của một ng ời có tên tài khoản 

faceboo  l  “ háo hoa to n Q giá rẻ” tr n, với giá 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng)/01 hộp và hẹn đ a điểm nhận pháo, thanh toán tiền mặt tại khu vực cây 

xăng 55555 thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.  

Sau đó, đến khoảng 08 giờ 20 phút ng   17 tháng 12 năm 2021, sau 

khi nhận 20 hộp pháo nổ tr n (đ ợc đựng trong 01 bao tải màu vàng) từ 
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ng ời đ n ông phụ xe (không rõ họ t n v  đ a chỉ) trên chiếc xe khách loại 52 

chỗ (không nhớ biển số xe), T sử dụng xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển số 

60A-617.30 chở toàn bộ số pháo tr n đến nhà của Tr nh Gia T tại đ a chỉ số 

486/E2, khu phố 8, ph ờng T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai giao cho Q cất giữ 

để giao cho khách hàng của T, đồng thời nhờ Q khi giao pháo thì nhận giùm 

T số tiền từ ng ời mua pháo thanh toán l  25.000.000 đồng (Hai m  i lăm 

triệu đồng), Q đồng ý.  

Ngay sau khi nhận số pháo trên và T dời đi thì Q nói lại cho T biết việc 

T có để nhờ pháo nổ trong nhà mình thì T không có ý kiến gì mà chỉ nói với 

Q l  “Sao nguy hiểm vậ ”. Đến 09 giờ 50 phút cùng ngày, Nguy n Anh Q và 

Tr nh Gia T b  Công an thành phố B kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt 

ng ời phạm tội quả tang và thu giữ 20 hộp pháo nổ (loại 49 ống/hộp, ký hiệu 

5049). Quá trình b  bắt quả tang, Q tự nguyện giao nộp thêm 03 hộp pháo nổ 

loại 49 ống/hộp (gồm: 01 hộp ký hiệu 5049 và 02 hộp ký hiệu A8411) đã 

mua của T tr ớc đó  hoảng 03 ngày với mục đích để bán lại kiếm lời. Ngày 

24 tháng 12 năm 2021, Q và T đã b  C  quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố B khởi tố. Riêng T đến ng   22 tháng 02 năm 2022, sau  hi b  Công an 

huyện Nh n Trạch bắt về hành vi buôn bán hàng cấm, T đã b  C  quan Cảnh 

sát điều tra Công an thành phố B khởi tố, điều tra xử lý. 

Vật chứng vụ án gồm: 

- 20 hộp pháo nổ loại 49 ống/hộp (   hiệu 5049) thu giữ của các b  cáo 

Tr nh Gia T v  Ngu  n Anh Q;   

- 03 hộp pháo nổ loại 49 ống/hộp (gồm: 01 hộp    hiệu 5049 v  02 hộp 

   hiệu A8411), thu giữ của b  cáo Ngu  n Anh Q;  

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi m u đen (số IMEI: 

8652.3305.9313.9581.78) v  01 chiếc điện thoại di động hiệu Realme m u 

xanh (số IMEI: 8691.5005.1775.4951.01) và 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

Iphone m u v ng (số IMEI: 3557.3707.6150.687) l  t i sản của b  cáo Q, 

 hông li n quan đến h nh vi phạm tội n n C  quan Cảnh sát điều tra Công an 

th nh phố B đã trả lại cho b  cáo Q; 

- 01 chiếc điện thoại di động Iphone m u xanh (số IMEI: 

3538.9810.7872.764) l  t i sản của b  cáo T,  hông li n quan đến h nh vi 

phạm tội n n C  quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố B đã trả lại cho b  

cáo T.  

- 01 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển số 60A-617.30, b  cáo T 

đã sử dụng vào việc phạm tội, là xe của b  L  Th  H (mẹ ruột của b  cáo T) 

cho b  cáo T m ợn để đi lại, b  H  hông biết b  cáo T sử dụng xe thực hiện 

h nh vi phạm tội n n C  quan điều tra đã trả lại chiếc xe n   cho b  H.  

Tại bản Kết luận giám đ nh số 247/C09B ngày 21/12/2021 của Phân 

Viện khoa học Hình sự Bộ công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: “Tất 

cả mẫu vật gửi giám đ nh đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, 

nổ và phát ra ánh sáng màu. Có tổng khối l ợng l  37 g”;  
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Tại bản Kết luận giám đ nh số 1878/KL-KTHS ngày 06/04/2022 của 

Phân Viện khoa học Hình sự Bộ công an tại Thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận: 

“- 20 (hai m  i) hộp pháo nổ loại 49 ống, tạm giữ tại nhà Tr nh Gia T 

gửi giám đ nh đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát 

ra ánh sáng màu. Có tổng khối l ợng là 32,3kg. 

- 03 (ba) hộp pháo nổ loại 49 ống, tạm giữ của Nguy n Anh Q giao nộp 

gửi giám đ nh đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát 

ra ánh sáng màu. Có tổng khối l ợng l  4,7 g”. 

Trong quá trình điều tra các b  cáo đã nhận tội theo nh  nội dung cáo 

trạng mô tả và không có ý kiến hay khiếu nại kết luận giám đ nh nêu trên. Đại 

diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ ngu  n quan điểm 

truy tố hành vi của các b  cáo và không có ý kiến về kết luận giám đ nh.  

Tại Bản cáo trạng số 253/CT-VKSBH ngày 23 tháng 5 năm 2022 của 

Viện  iểm sát nh n d n th nh phố B đã tru  tố các b  cáo Ngu  n Văn T và 

Ngu  n Anh Q về tội: “Buôn bán h ng cấm” theo qu  đ nh tại điểm c  hoản 1 

Điều 190 Bộ luật Hình sự; tru  tố b  cáo Tr nh Gia T về tội: “T ng trữ h ng 

cấm” theo qu  đ nh tại điểm c  hoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự. 

Tại phi n t a, đại diện Viện  iểm sát nh n d n th nh phố B đề ngh  Hội 

đồng xét xử:  

- Áp dụng điểm c  hoản 1,  hoản 4 Điều 190; điểm i, s  hoản 1,  hoản 

2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: 

+ Xử phạt b  cáo Ngu  n Văn T mức án từ 03 năm đến 03 năm 06 

tháng tù. 

+ Áp dụng th m Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 xử phạt b  cáo Ngu  n Anh Q mức án từ 02 năm đến 02 năm 06 

tháng tù, nh ng cho h ởng án treo, thời gian thử thách gấp đôi. 

- Áp dụng điểm c  hoản 1 Điều 191; điểm i, s  hoản 1 Điều 51; Điều 

35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt b  cáo Tr nh 

Gia T số tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.   

Về xử l  vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự v  Điều 106 Bộ 

luật tố tụng Hình sự, đề ngh  T a án nhân dân thành phố B tuyên: T ch thu 

ti u hủ  to n bộ số pháo nổ c n lại sau  hi giám đ nh. 

Đối với các đối t ợng có t n t i  hoản Faceboo  “Trần Công Minh” v  

“ háo hoa to n Q giá rẻ”, hiện  hông xác đ nh đ ợc họ t n v  đ a chỉ của chủ 

tài khoản, C  quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố B tiếp tục xác minh 

l m rõ v  xử l  sau.  

Ngƣời bào chữa của bị cáo T: Luật s  Võ Tấn L – Văn ph ng Luật s  

H – Đo n Luật s  tỉnh Đồng Nai trình b  : Thống nhất về tội danh,  hung 

hình phạt, mức hình phạt v  các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự m  đại 

diện Viện  iểm sát đã đề ngh  đối với b  cáo T. Quá trình điều tra, tru  tố v  

tại phi n t a b  cáo T đã thật sự nhận thức đ ợc h nh vi vi phạm pháp luật 
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của mình, th nh  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải, đ   cũng l  b i học lớn cho b  

cáo sa  n  . Kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho b  cáo mức phạt tiền 

thấp nhất trong  hung hình phạt. 

Các b  cáo nói lời sau cùng: Các b  cáo đã nhận thức đ ợc h nh vi của 

mình l  vi phạm pháp luật, đã biết lỗi v  rất  n hận về h nh vi phạm tội của 

mình, các b  cáo xin đ ợc giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong hồ s  vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phi n t a, Hội đồng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Về h nh vi, qu ết đ nh tố tụng trong hồ s  vụ án: C  quan điều tra 

Công an th nh phố B, Điều tra vi n, Viện  iểm sát nh n d n th nh phố B, 

Kiểm sát vi n trong quá trình điều tra, tru  tố đã thực hiện đúng về thẩm 

qu ền, trình tự, thủ tục qu  đ nh của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra các b  cáo, ng ời tham gia tố tụng  hác v  tại phi n t a không ai có    iến 

hoặc  hiếu nại về h nh vi, qu ết đ nh của C  quan tiến h nh tố tụng, ng ời 

tiến h nh tố tụng. Do đó, các h nh vi, qu ết đ nh tố tụng của C  quan tiến 

h nh tố tụng, ng ời tiến h nh tố tụng đã thực hiện theo qu  đ nh pháp luật. 

Ngày 13/7/2022, ng ời có qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan l  b  L  Th  H 

có đ n xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 292 Bộ luật tố tụng Hình sự, Hội 

đồng xét xử chấp nhận đề ngh  xét xử vắng mặt v  tiến h nh xét xử vắng mặt 

bà H.  

Ng   29/6/2022, b  cáo T b  T a án nh n d n hu ện Nh n Trạch xử 

phạt 01 năm tù giam về tội “Buôn bán h ng cấm” theo bản án Hình sự s  

thẩm số 114/2022/HS-ST, do bản án ch a có hiệu lực pháp luật n n Hội đồng 

xét xử  hông tổng hợp hình phạt trong bản án n  .  

[2] Tại phi n t a các b  cáo Ngu  n Văn T, Ngu  n Anh Q v  Tr nh 

Gia T đã  hai nhận: Vào khoảng 09 giờ 50 phút ng   17 tháng 12 năm 2021, 

tại nhà của Tr nh Gia T đ a chỉ số 486/E2, khu phố 8, ph ờng T, thành phố B, 

tỉnh Đồng Nai, Nguy n Văn T, Nguy n Anh Q đã có h nh vi cất giữ 20 hộp 

pháo nổ loại 49 ống/hộp, có tổng khối l ợng 32,3 Kilôgam để bán lại cho 

ng ời khác kiếm lời thì b  phát hiện, bắt quả tang. Đồng thời thu giữ thêm của 

Q 03 hộp pháo nổ loại 49 ống/hộp, có tổng khối l ợng 4,7 Kilôgam, do Q mua 

của T tr ớc đó v  cất giữ trong nhà của T để nhằm mục đích bán lại kiếm lời. 

B  cáo T có h nh vi để cho Q cất giữ 20 hộp pháo nổ loại 49 ống/hộp, có tổng 

khối l ợng 32,3 Kilôgam trong nhà mình, b  cáo T không biết đ ợc mục đích 

cất giữ số pháo tr n l  để bán lại cho ng ời khác kiếm lời. Ri ng đối với 03 

hộp pháo nổ (có tổng khối l ợng 4,7 Kilogam) b  cáo T không biết b  cáo Q có 

cất giữ trong nh  mình. Đến ngày 24/12/2021 và ngày 22/02/2022, T, Q và T 

đã b  khởi tố, điều tra xử lý. Lời  hai nhận của các b  cáo là phù hợp với các 

t i liệu, chứng cứ có tại hồ s  vụ án; lời  hai của ng ời có qu ền lợi, nghĩa vụ 

liên quan và ng ời l m chứng. Nh  vậ , đã có đủ c  sở  ết luận h nh vi của 

b  cáo Ngu  n Văn T v  Ngu  n Anh Q phạm tội “Buôn bán h ng cấm” theo 

qu  đ nh tại điểm c  hoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự; H nh vi của b  cáo 

Tr nh Gia T phạm tội “T ng trữ h ng cấm” theo qu  đ nh tại điểm c  hoản 1 
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Điều 191 Bộ luật Hình sự nh  nội dung bản cáo trạng số 253/CT-VKSBH 

ng   23 tháng 5 năm 2022 của Viện  iểm sát nh n d n th nh phố B đã tru  tố 

l  có c  sở, đúng ng ời, đúng tội v  đúng pháp luật. 

H nh vi phạm tội của các b  cáo l  ngu  hiểm cho xã hội, x m phạm 

đến trật tự quản l   inh tế v  chính sách quản l  của Nh  n ớc trong lĩnh vực 

sản xuất,  inh doanh, th  ng mại. Bản th n các b  cáo biết rõ việc buôn bán 

v  v n chu ển h ng cấm b  pháp luật nghi m cấm nh ng vẫn vi phạm. Vì 

vậ , cần thiết xử phạt các b  cáo một mức án nghi m  hắc nhằm nhằm răn đe, 

giáo dục b  cáo v  ph ng ngừa tội phạm nói chung. 

Vai tr  của b  cáo T và Q về h nh vi “Buôn bán h ng cấm”: 

+ B  cáo T l  ng ời trực tiếp liên hệ mua tổng số 23 hộp pháo nổ, có 

tổng khối l ợng là 37 Kilôgam, trong đó bán cho b  cáo Q 03 hộp (có tổng 

khối l ợng 4,7 Kilôgam) và giao cho b  cáo Q 20 hộp pháo nổ (có tổng khối 

l ợng  32,3 Kilôgam) để giao cho ng ời mua. Do đó, b  cáo T l  đồng phạm 

giữ vai trò chính trong vụ án; 

+ B  cáo Q l  ng ời trực tiếp mua 03 hộp pháo nổ nêu trên, của b  cáo 

T nhằm mục đích để bán kiếm lời, đồng thời b  cáo Q l  ng ời trực tiếp nhận 

20 hộp pháo nổ (có tổng khối l ợng  32,3 Kilôgam) từ b  cáo T để giúp sức 

cho b  cáo T bán cho ng ời khác kiếm lời. Do đó, b  cáo Q l  đồng phạm 

trong vụ án. 

[3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của b  cáo T và Q: Các b  cáo 

th nh  hẩn  hai báo, ăn năn hối cải; có nh n th n tốt, ch a có tiền án, tiền sự; 

b  cáo T có ông ngoại l  ng ời có công với cách mạng đ ợc tặng th ởng 

hu n ch  ng  háng chiến n n đ ợc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự qu  đ nh tại điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

B  cáo Ngu  n Anh Q có ho n cảnh  hó  hăn có xác nhận của chính 

qu ền đ a ph  ng, gia đình b  cáo có công với cách mạng (cụ ngoại của b  

cáo Q l  B  mẹ Việt Nam anh hùng) đ   l  các tình tiết giảm nhẹ theo quy 

đ nh tại  hoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, b  cáo l  đồng phạm tham gia vụ 

án n  , b  cáo có n i c  trú rõ r ng, thời gian đ ợc tại ngoại b  cáo đều chấp 

h nh tốt chủ tr  ng, đ ờng lối của Đảng, pháp luật của nh  n ớc, b  cáo đã 

thực sự nhận ra lỗi lầm của mình v   hắc phục, sửa chữa. Xét thấ  b  cáo Q 

có  hả năng tự cải tạo,  hông cần phải bắt chấp h nh hình phạt tù v  việc cho 

b  cáo h ởng án treo  hông g   ngu  hiểm cho xã hội;  hông ảnh h ởng xấu 

đến an ninh, trật tự, an to n xã hội. Vì vậ , cần áp dụng Điều 2 Ngh  qu ết số 

02/2018/NQ-HĐT  ng   15/5/2018 v  Ngh  qu ết 01/2022/NQ-HĐT  ng   

15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán T a án nh n d n tối cao h ớng dẫn áp 

dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, cho b  cáo Q đ ợc h ởng án treo, 

ấn đ nh thời gian thử thách, giao b  cáo cho chính qu ền đ a ph  ng giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách vừa tạo c  hội cho b  cáo tự cải tạo bản 

th n để trở th nh công d n tốt, vừa thể hiện chính sách nh n đạo của pháp 

luật. 
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- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của b  cáo T: B  cáo đã thành 

 hẩn  hai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu v  thuộc tr ờng hợp ít 

nghi m trọng (qu  đ nh tại điểm i, s  hoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự). Thời 

gian đ ợc tại ngoại b  cáo đều chấp h nh tốt chủ tr  ng, đ ờng lối của Đảng, 

pháp luật của nh  n ớc, b  cáo cũng đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình và 

 hắc phục, sửa chữa. Tr n c  sở đó, Hội đồng xét xử sẽ c n nhắc, xem xét áp 

dụng hình phạt tiền đối với b  cáo để thể hiện tính  hoan hồng của pháp luật.  

Về hình phạt bổ sung: Theo  hoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì các b  cáo T và Q c n có thể b  áp dụng 

hình phạt bổ sung l  phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Do đó, Hội 

đồng xét xử sẽ xem xét qu ết đ nh phạt bổ sung l  phạt tiền đối với các b  

cáo. 

Theo  hoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017 thì b  cáo T c n có thể b  áp dụng hình phạt bổ sung l  hình phạt 

tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Tu  nhi n, do đã áp dụng hình phạt 

chính l  phạt tiền n n Hội đồng xét xử  hông áp dụng thêm hình phạt bổ sung 

l  phạt tiền đối với b  cáo T theo Điều 32 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

 [4] Về xử l  vật chứng: Đối với số pháo nổ c n lại sau giám đ nh l  

vật thuộc Nh  n ớc cấm t ng trữ n n cần t ch thu ti u hủ , căn cứ theo điểm 

c  hoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và 

điểm a  hoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;  

- Đối với 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi m u đen (số IMEI: 

8652.3305.9313.9581.78); 01 chiếc điện thoại di động hiệu Realme m u xanh 

(số IMEI: 8691.5005.1775.4951.01) và 01 chiếc điện thoại di động hiệu 

Iphone m u v ng (số IMEI: 3557.3707.6150.687) l  t i sản của b  cáo Q, 

 hông li n quan đến h nh vi phạm tội n n C  quan Cảnh sát điều tra Công an 

th nh phố B đã trả lại cho b  cáo Q l  phù hợp; 

- 01 chiếc điện thoại di động Iphone m u xanh (số IMEI: 

3538.9810.7872.764) l  t i sản của b  cáo T,  hông li n quan đến hành vi 

phạm tội n n C  quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố B đã trả lại cho b  

cáo T l  phù hợp;  

- 01 chiếc xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển số 60A-617.30, b  cáo T 

đã sử dụng vào việc phạm tội, là xe của b  L  Th  H (mẹ ruột của b  cáo T) 

cho b  cáo T m ợn để đi lại, b  H  hông biết b  cáo T sử dụng xe thực hiện 

h nh vi phạm tội n n C  quan điều tra đã trả lại chiếc xe n   cho b  H là phù 

hợp.  

Đối với các đối t ợng có t n t i  hoản Faceboo  “Trần Công Minh” v  

“ háo hoa to n Q giá rẻ”, hiện không xác đ nh đ ợc họ t n v  đ a chỉ của chủ 

tài khoản, C  quan Cảnh sát điều tra Công an th nh phố B tiếp tục xác minh 

l m rõ v  xử l  sau l  phù hợp. 

[5] Về án phí: Áp dụng  hoản 2 Điều 135,  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự v  Ngh  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 
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Ủ  ban th ờng vụ Q Hội buộc mỗi b  cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự 

s  thẩm. 

Lời b o chữa của Ng ời b o chữa của b  cáo T l  Luật s  Võ Tấn L 

phù hợp với nhận đ nh của Hội đồng xét xử n n ghi nhận. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm c  hoản 1,  hoản 4 Điều 190; điểm s  hoản 1,  hoản 2 

Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Tu  n bố các b  cáo Nguyễn Văn T và Nguyễn Anh Q phaïm toäi 

“Buôn bán hàng cấm”; 

+ Xöû phaït b  cáo Nguyễn Văn T mức án: 03 (Ba) năm tù. Thời hạn tù 

tính từ ng   b  bắt đi thi h nh án.  hạt bổ sung đối với b  cáo T số tiền 

20.000.000 đồng (Hai mƣơi triệu đồng). 

+ Áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017 xử phạt b  cáo Nguyễn Anh Q mức án: 02 (Hai) năm tù nhƣng 

cho hƣởng án treo. Thời gian thử thách l  04 (Bốn) năm tính từ ng   tu  n 

án s  thẩm (ng   28/7/2022).  hạt bổ sung đối với b  cáo Q số tiền 

20.000.000 đồng (Hai mƣơi triệu đồng). 
Giao b  cáo Ngu  n Anh Q cho Ủ  ban nh n dân ph ờng T, th nh phố 

B, tỉnh Đồng Nai để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. 

H quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo  hoản 5 

Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Trong thời 

gian thử thách, ng ời đ ợc h ởng án treo cố   vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở 

l n thì T a án có thể qu ết đ nh buộc ng ời đ ợc h ởng án treo phải chấp 

h nh hình phạt tù của bản án đã cho h ởng án treo. Tr ờng hợp thực hiện 

h nh vi phạm tội mới thì T a án buộc ng ời đó phải chấp h nh hình phạt của 

bản án tr ớc v  tổng hợp hình phạt của bản án mới theo qu  đ nh. 

Theo Điều 92 của Luật thi hành án hình sự 2019: Ng ời đ ợc h ởng 

án treo có thể vắng mặt tại n i c  trú nếu có l  do chính đáng v  phải xin 

phép theo qu  đ nh tại  hoản 2 Điều n  , phải thực hiện  hai báo tạm vắng 

theo qu  đ nh của pháp luật về c  trú. Thời gian vắng mặt tại n i c  trú mỗi 

lần  hông quá 60 ng   v  tổng số thời gian vắng mặt tại n i c  trú  hông 

đ ợc v ợt quá một phần ba thời gian thử thách, trừ tr ờng hợp b  bệnh phải 

điều tr  tại c  sở   tế theo chỉ đ nh của bác sỹ v  phải có xác nhận điều tr  của 

c  sở   tế đó. Ng ời đ ợc h ởng án treo  hi vắng mặt tại n i c  trú phải có 

đ n xin phép v  đ ợc sự đồng   của Ủ  ban nh n d n cấp xã, đ n v  qu n đội 

đ ợc giao giám sát, giáo dục; tr ờng hợp  hông đồng   thì Ủ  ban nh n d n 

cấp xã, đ n v  qu n đội phải trả lời bằng văn bản v  n u rõ l  do. Ng ời đ ợc 

h ởng án treo  hi đến n i c  trú mới phải trình báo với Công an cấp xã n i 

mình đến tạm trú, l u trú; hết thời hạn tạm trú, l u trú phải có xác nhận của 

Ủ  ban nh n d n cấp xã hoặc Công an cấp xã n i tạm trú, l u trú. Tr ờng 

hợp ng ời đ ợc h ởng án treo vi phạm pháp luật, Ủ  ban nh n d n cấp xã 

n i ng ời đó đến tạm trú, l u trú phải thông báo cho Ủ  ban nh n d n cấp xã, 
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đ n v  qu n đội đ ợc giao giám sát, giáo dục  èm theo t i liệu có li n quan. 

Việc giải qu ết tr ờng hợp ng ời đ ợc h ởng án treo tha  đổi n i c  trú 

hoặc n i l m việc thực hiện theo qu  đ nh tại Điều 68 của Luật n  . Ng ời 

đ ợc h ởng án treo  hông đ ợc xuất cảnh trong thời gian thử thách. 

- Áp dụng điểm c  hoản 1 Điều 191; điểm i, s  hoản 1 Điều 51 v  Điều 

35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Tu  n bố các b  

cáo Trịnh Gia T phaïm toäi “Tàng trữ hàng cấm”. Xử phạt b  cáo Trịnh Gia 

T số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mƣơi triệu đồng).   

Về xử l  vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 v  

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: T ch thu ti u hủ  to n bộ số pháo nổ c n 

lại sau giám đ nh. (Theo Qu ết đ nh chu ển vật chứng số 4450/QĐ-VKSBH 

ngày 24/5/2022 và Bi n bản giao nhận vật chứng, t i sản ngày 05/7/2022). 

Về án phí: Áp dụng  hoản 2 Điều 135,  hoản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụng hình sự v  Ngh  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ng   30/12/2016 của 

Ủ  ban th ờng vụ Q Hội buộc mỗi b  cáo phải ch u 200.000đồng án phí hình 

sự s  thẩm. 

Các b  cáo đ ợc qu ền  háng cáo trong hạn 15 ng  ,  ể từ ng   tu  n 

án. Ng ời có qu ền lợi, nghĩa vụ li n quan vắng mặt đ ợc qu ền  háng cáo 

trong hạn 15 ng    ể từ ng   nhận đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc ni m  ết 

hợp lệ 

 
Nơi nhận: 
- T a án tỉnh Đồng Nai (1);  

- Viện  iểm sát nh n d n tỉnh Đồng Nai (1); 

- Viện  iểm sát nh n d n T . B (2); 

- Công an TP. B (2);  

- Thi h nh án hình sự (5); 

- B  cáo, đ  ng sự (4); 

- L u V  - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

Nguyễn Thị Hoàng Phƣơng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


